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PIN KHỞI ĐỘNG MÁY CÔNG TRÌNH BP208 BP212 BP216 BP220 

Điện áp danh nghĩa 25.6V 25.6V 25.6V 25.6V 

Dòng khởi động danh nghĩa 320A 480A 640A 800A 

Điện áp sạc lớn nhất 30.2 30.2V 30.2V 30.2V 

Dòng điện sạc lớn nhất 45A 60A 90A 90A 

Dung lượng 20Ah 40Ah 60Ah 60Ah 

Kích thước D x R x C (mm) 230 x 138 x 208 295 x 200 x 225 365 x 215 x 220 365 x 215 x 220 

Trọng lượng 7.0kg 15kg 20kg 22kg 

Phạm vi sử dụng 
Máy dầu tới 7.0L 
MPĐ tới 300kVA 

Máy dầu tới 15L 
MPĐ tới 500kVA 

Máy dầu tới 60L 
MPĐ tới 2500kVA 

Máy dầu tới 75L 
MPĐ tới 2500kVA 

Pin Khởi Động Máy Công Trình 
2026-03-06 

Trụ sở: 39 Đường 10, The Verosa Park, Phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh Việt Nam  
Nhà máy: Lô D2, KCN Tâm Thắng, Xã Cư Jút, Lâm Đồng, Việt Nam 

+84 866 220 121 | info@vibatco.com | www.vibatco.com 

Industrial Lithium Starting Battery  

PIN KHỞI ĐỘNG MÁY CÔNG TRÌNH BP115 BP140 BP160 BP180 

Điện áp danh nghĩa 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 

Dòng khởi động danh nghĩa 120A 320A 480A 640A 

Điện áp sạc lớn nhất 15.2V 15.2V 15.2V 15.2V 

Dòng điện sạc lớn nhất 18A 45A 60A 90A 

Dung lượng 7.2Ah 15Ah 22Ah 60Ah 

Kích thước D x R x C (mm) 150 x 88 x 93 195 x 130 x 170 230 x 138 x 208 257 x 138 x 208 

Trọng lượng 1.6kg 4.0kg 7.0kg 11kg 

Phạm vi sử dụng 
Máy phát điện 
xăng di động 

Máy dầu tới 2.0L 
MPĐ tới 12kVA 

Máy dầu tới 3.5L 
MPĐ tới 50kVA 

Máy dầu tới 7.0L 
 

 Pin kiểm soát sạc xả đặc biệt phù hợp với hệ thống điện trên xe, máy.  

 Sử dụng tế bào pin LFP an toàn cháy nổ, tuổi thọ cao 

 Chất lượng ổn định, không gây phiền toái cho người sử dung 

 Thay thế hoàn toàn cho ắc quy chì  

 Bảo hành 2 năm 

MÁY PHÁT ĐIỆN         XE BEN     XE TRỘN         

            XE ĐÀO       XE ỦI        XE CẨU       XE BƠM 

        ĐẦU KÉO CẢNG      XE NÂNG        MÁY NÉN KHÍ 
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INDUSTRIAL STARTING BATTERY  BP208 BP212 BP216 BP220 

Nominal voltage 25.6V 25.6V 25.6V 25.6V 

Cranking amperage 320A 480A 640A 800A 

Max charge voltage 30.2 30.2V 30.2V 30.2V 

Max charge amperage 45A 60A 90A 90A 

Capacity 20Ah 40Ah 60Ah 60Ah 

Dimension L x W x H (mm) 230 x 138 x 208 295 x 200 x 225 365 x 215 x 220 365 x 215 x 220 

Weight 7.0kg 15kg 20kg 22kg 

Recommendation of use 
Diesel engine 7.0L 
Generator 300kVA 

Diesel engine 15L 
Generator 500kVA 

Diesel engine 60L 
Generator 2500kVA 

Diesel engine 75L 
MPĐ tới 2500kVA 

Pin Khởi Động Máy Công Trình 

Office: 39 street 10, The Verosa Park, Long Truong ward, Ho Chi Minh city, Viet Nam  

Factory: Lot D2, Tam Thang Industrial Park, Cu Jut Commune, Lam Dong, Viet Nam 

+84 866 220 121 | info@vibatco.com | www.vibatco.com 

Industrial Lithium Starting Battery  

INDUSTRIAL STARTING BATTERY  BP115 BP140 BP160 BP180 

Nominal voltage 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 

Cranking amperage 120A 320A 480A 640A 

Max charge voltage 15.2V 15.2V 15.2V 15.2V 

Max charge amperage 18A 45A 60A 90A 

Capacity 7.2Ah 20Ah 40Ah 60Ah 

Dimension L x W x H (mm) 150 x 88 x 93 195 x 130 x 170 230 x 138 x 208 260 x 170 x 210 

Weight 1.6kg 4.0kg 7.0kg 11kg 

Recommendation of use 
Portable gasoline  

generator 

Diesel engine 2.0L 

Generator 12kVA 

Diesel engine 3.5L 

Generator 50kVA 

Diesel engine7.0L 
 

 Designed to fit in existing automotive electrical circuitry.  

 LFP battery cells for fire safety and long service life 

 Constant performance for the whole service life 

 Direct replacement for original lead acid batteries 

 2-year warranty 

GENERATOR         DUMPTRUCK      EXCAVATOR 

                 BULLDOZER        TRUCK CRANE 

        PORT TRACTOR        FORKLIFT        AIR COMPRESSOR 


